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TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

VITAMIN B1 + B6 + B12 GMPHO
Viên nén bao phim

THÀNH PHẨN: Mỗi viên nén bao phim chứa:
Thiamin nitrat.. a:osc NRE 1896501042088 "20°)

Pyridoxin hydroclorid. RE ChE ERSTE S02I990-SANE 094g050660zpsae,zoxas¿ ROOI FTNQ

Cyanocobalamin ..125 meg

Tá dược vừa đủ........ 8 i

(Tá dược gồm: Tinhbột ¡mì,- lact0S6, cellulose vi tinh thể, tinh bột tiển gelatin hóa, acid citric,

magnesi stearat, titan dioxyd, macrogol 6000, HPMC, talc, sunset yellow, carmoisine).

DANG BAO CHE: Vién nén bao phim.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Chai 100 viên. Hộp 10 vỉ x 10 viên
CHỈ ĐỊNH: Điều trị thiếu vitamin nhóm B (B1, B6, B12). Các tình trạng liên quan đến dinh
dưỡng như suy nhược, chán ăn, thiếu máu, thời kỳ dưỡng bệnh. Giải độc do nghiện rượu.

Liểu cao trị đau nhức có nguồn gốc thấp khớp hay thần kinh.

CACH DUNG & LIEU DUNG: Có thể uống trước hay sau bữa ăn.
- Điều trị thiếu vitamin nhóm B (B1, B6, B12): Uống 1 viên/ngày, trong 5 - 10 ngày

- Giải độc do nghiện rượu: Uống 1 viên/ngày, trong 5 - 10 ngày.
- Điều trị đau nhức nguồn gốc thấp khớp hay thần kinh: Uống 1 - 2 viên/ngày, đợt điểu tri

không nên quá 3 tuần. Hoặc theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.

CHONG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. “7

Người u ác tính, người bệnh cơ địa dị ứng (hen, eczema).

THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC: Sau thời gian dài dùng pyridoxin với liều 200 mg/ngày, có

thể đã thấy biểu hiện độc tính thần kinh (như bệnh thần kinh ngoại vi nặng và bệnh thần
kinh cảm giác nặng). Dùng liều 200 mg mỗi ngày, kéo dài trên 30 ngày có thể gây hội

chứng lệ thuộc pyridoxin. Không dùng quá 2 g vitamin B6 mỗi ngày

Người mang thai và nuồi con bú: Không có nguy cơ nào được biết. Liểu bổ sung theo nhụ
cầu hằng ngày không có hại cho thai nhi và trẻ nhỏ bú sữa mẹ. Nhưng với liểu cao vitamin

có thể gây hội chứng lệ thuộc thuốc ở trẻ sơ sinh.

6 lộng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Chưa có thông tin.

TÁC THUỐC: Pyridoxin làm giảm tác dụng cua levodopa trong điểu trị bệnh

n§bn; điểu này không xảy ra với chế phẩm là hỗn hợp levodopa — carbidopa hoac

d - benserazid. Liều dùng pyridoxin 200mg/ngày có thể gây giảm 40 - 50% nồng

 

  

   

 

     

 

  

     

   

    

  

  

act toin và phenobarbiton trong máu ở một số người bệnh. Thuốc tránh thai uống có

“9° ' -†hể tăng nhu cầu về pyridoxin
xéfW+Y “

| ON‘TACDỊ NG KHÔNG MONG MUỐN: Thuốc được dung nạp tốt. Tác dụng không mon 6Un i r
_„tấthí m khi xảy ra như: ngứa, nổi may day, đổ mồ hôi, buồn nôn, nôn.

= a<<, idoxin 200 mg/ngay va dai ngay (trén 2 thang) có thể gây bệnh thần ki

“`~ztfến triển từ dáng đi không vững và tê cóng bàn chân đến tê cóng và vụn

trạng này có thểphục 'hồi khi ngừng thuốc..

lý, th 2chí ởliều %

cao. Thiamin pyrophosphat, "dang thiamin có hoạt tính sinh lý, là co wn wcharenmiler

carbohydrat làm nhiệm vụ khử carboxyl của các alpha - cetoacid như vat tÃafbha:

cetoglutarat và trong việc sử dụng pentose trong chu trình hexose monop

hụt thiamin, sự oxy hóa các alpha-cetoacid bị ảnh hưởng, làm cho nồng

máu tăng lên, giúp chuẩn đoán tình trang thiéu thiamin. Vitamin B6: Tồn tại

Pyridoxal, pyridoxin và pyridoxamin, khi vào cơ thể biến đổi thành pyridoxal phoS

một phần thành pyridoxamin phosphat. Hai chất này hoạt động như những coenzym trong

chuyển hóa protein, glucid va lipid. Pyridoxin tham gia tổng hợp acid gamma-aminobutyric

(GABA) trong hé than kinh trung ương và tham gia tổng hợp hemoglobulin. Vitamin B1Z:

Hai dạng vitamin B12 cyanocobanamin và hydroxocobalamin đều có tác dụng tạo máu.

Trong cơ thể người cobalamin tạo thành các coenzym hoạt động là methylcobalamin và 5 -

deoxyadenosylcobalamin rất cần thiết cho tế bào sao chép và tăng trưởng. Methylcobalamin
rất cần để tạo methionin và dẫn chất là S- adonosylmethionin từ homosystein
DƯỢC ĐỘNG HỌC: V//amin B1: Sự hấp thu thianin trong ăn uống hằng ngày qua đường tiêu
hóa là do sự vận chuyển tích cực phụ thuộc Na. Khi nồng độ thiamin trong đường tiêu hóa

cao sự khuyếch tán thụ động cũng quan trọng. Tuy vậy hấp thu liểu cao bị hạn chế.

Vitamin B6: Pyridoxin được hấp thu nhanh chóng qua đường tiêu hóa, trừ trường hợp mắc

các hội chứng kém hấp thu. Sau khi tiêm hoặc uống, thuốc phần lớn dự trữ ở gan và một
phần vào cơ và não. Pyridoxin thải trừ chủ yếu qua thận dưới dạng chuyển hóa. Lượng đưa

vào, nếu vượt quá nhu cầu hằng ngày, phần lớn đào thải dưới dạng không biến đổi.

Vitamin B12: Sau khi uống được hấp thu qua ruột, chủ yếu ở hồi tràng. Sau khi hấp thu
R „ ° vitamin B12 liên kết với transcobalamin II và được loại nhanh khỏi huyết tương để phân bố

VL, ngay 06 thang 12 nam 2011 ưu tiên vào nhu mô gan. Gan chính là kho dự trữ vitamin B 12 cho các mô khác. Khoảng 3
microgam cobalamin thải trừ vào mật mỗi ngày, trong đó 50 - 60% là các dẫn chất của

Cơ sở xin đã ng ky cobalamin kh6ng tai hấp thu lại được.
Quá liều và xử trí: Trường hợp quá liều làm gia tăng các tác dụng không mong muốn như

phản ứng dị ứng, nôn, khó thở. Øách xử trí: Ngừng dùng thuốc. Điểu trị triệu chứng và hỗ
t6 x trợ.

iam Doc BẢ0 QUẢN: Để thuốc nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tranh anh sang.

Để thuốc xa tầm tay trẻ em.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: Tiêu chuẩn cơ sở
Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của bác sỹ

Thông báo cho bác sỹ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
PHARIMEXCO 150 đường 14/9 - Phường 5 - TP. Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long
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Trang: 1/1

Mã số: NCD.006.00

S6: 12.09.11
MAU NHAN THUOC

CHAI 100 VIEN

Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất:

CACH DUNG & LIEU DUNG:ANH PHAN: 6THANH PHA 6ó thể uống trước hay sau bữa ăn
CHAI 100 VIÊN NÉN BAO PHIM

Mỗi viên nén bao phim chứa: -Điểu trị thiếu vitamin nhóm B (B1, B6, B12)
Thiamin nitrat =1... Uống 1 viên/ngày, trong 5 - 10 ngày.

Pyridoxin hydroclorid......... 125 mg J -Giải độc do nghiện rượu: Uống 1 viên/ngày,
Cyanocobalamin 125 meg trong 5 - 10 ngay.
Tá dược vừa đủ — ...1 Viên

ChỈ ĐỊNH: Điểu trị thiếu vitamin nhómB(B1,

 

Bi + Be -„ Bi2 -Diéu tri dau nhức nguồn gốc thấp khớp hay
thần kinh: Uống 1 - 2 viên/ngày, đợt điểu trị
không nên quá 3 tuần

     

86, B12). ác tình trạng liên quan đến dinh GMP-WHO Hoặc theo sự hướng dẫn của thẩy thuốc.
dưỡng như suy nhược, chán ăn, thiếu máu, thời BAO QUAN:

kỳ dưỡng bệnh. Giải độc do nghiên rượu. Liểu Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30 C, tránh ánh sáng
cao trị đau nhức có nguồn gốc thấp khớp hay Để thuốc xa tầm tay trẻ em

thần kinh ⁄ Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng
CHONG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với một trọng-gfG #4 THAN TRONG LUC DUNG, TAC DUNG KHONG
thành phẩn của thuốc. Người u ác tí TƯƠNG TÁC THUỐC:Xin đọc trong lở hưởng

bệnh cơ địa dị ứng (hen, eczem. SDK
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC Số lô SX:
150 đường 14/9, phường 5, PHARIMEXCO. Ngày SX HD

  

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 12 nam 2011

  
   

Cơ sở xin đăng ký

TỔNG GIÁM ĐỐC

.Giám Đốc

https://trungtamthuoc.com/
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GMP-WHO

Bi + Be + B12 f2

CHỈ ĐỊNH:Điềutrị thiếuvitamin nhómB(B1, B6, B12).
Gáctìnhtrạngliênquanđếnđìnhdưỡng nhưsuynhược,
chánăn,thiếumáu,thờikỳdưỡngbệnh. Giảiđộcdo
nghiệnrượu.Liểu catịđa nhức c6nguồngốcth:
khớp haythần kinh.
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THÀNH PHẨN: Mỗi viên nén bao phim chứa
Thiamin nitrat

Pyridaxin hydrociorid

Cyanocobalamin

Tá được vừa đủ

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.`
Người u ác tỉnh, người bệnh cơ địa dị Gng (hen, eczema) vị

CÔNG TY CỔ PHẢN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
180 đường 14/9, phudng 5, TPVL, T.Vĩnh Long
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GMP-WHO

Vitamin
Bì + Be + B12

CÁCH DÙNG &LIỂU DÙNG:
Cóthểuốngtrướchaysaubữaăn.
-Điểutrị thiếu vitaminnhóm B (B1, B6, B12):
Uống 1viên/ngày,trong5-10ngày.

-Siảiđộcdonghiệnrượu:Uống 1viến/ngày,
trong5-10ngày.

-Điểutrị đaunhứcnguồngốcthấpkhớp hay
thânkinh:Uống 1 - 2viêq/ngày,đợtđiềutrị
khôngnênquá3tuần.
Hoặctheosựhưởngdẫncủathấythuốc.
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xeiPHAN

PHARIMEXCO   
   

) PyePu UỆ_
iệt độ dưới 30 C, tránh ánh sáng.

m tay trẻ em
dẫn trước khi dùng

Sốlô SX

Tiêu ‘aks áp dụng: T0CS Ngày SX
HD

 

 

 

   
 

Vĩnh Long, ngày ve thang 12 nam 2011

   u Trung
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CUU LONG Vi 10 VIÊN
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Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất:

“<9/ng =- 712
we “HA x, Smeg

 

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 12 năm 2011

 

Th.S. Nguyễn Hữu Trung

https://trungtamthuoc.com/


